
ST
T

Người ký Đơn vị Thời
gian ký

Ý kiến Kiểm tra chữ ký

1 BÙI MINH
THU

Phó Hiệu
trưởng -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

23/12/20
25
15:05:43

2 VŨ ĐÌNH
TIẾN

Tiến sĩ Điều
dưỡng -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

22/12/20
25
10:11:12

3 ĐỖ THỊ
HỒNG
LOAN

Tiến sỹ -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

22/12/20
25
10:08:30

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 312935/BB-
Số văn bản: 312935
Ngày ban hành: 23/12/2025
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BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

TRƯỜNG CĐYT BẠCH MAI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NỘI DUNG ÔN THI KỸ NĂNG NGHỀ CẤP TRƯỜNG  

NĂM 2026 

Đối tượng: Cao đẳng Điều dưỡng K11, PHCN K10 

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG: NGOẠI NGỮ 

1. Verb “to be” 

2. Possessive adjectives  

3. Pronouns and demonstrative pronouns  

4. The Simple Present Tense  

5. Adverbs of Frequency 

6. Can/ Can’t  

7. How often…? 

8. There is/ There are structure  

9. Using “some”, “any” 

10. Prepositions of place 

11. Countable and uncountable nouns  

12. How much/ How many…? 

13. Modal verbs “Should” and “Shouldn’t” 

14. Would like…? 

15. The Present Continuous tense  

16. The Past Simple tense  

17. “To be” in Past Simple tense 

18. Could  

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 312935/BB-
Số văn bản: 312935
Ngày ban hành: 23/12/2025
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19. Irregular Verbs  

20. Combination of Present Simple and Present Continuous tense 

21. To-infinitive and Gerund  

22. Past Continuous tense 

23. Combination of Past Simple and Past Continuous tense 

24. Will/ Going to  

25. A little, a few, many, much and a lot of 

26. Comparative  

27. Superlative  

28. The Present Perfect tense  

29. How long…? 

30. Since/ for 

31. Combination of The Present Perfect tense and Past Simple tense.  

  Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2025 

PHÊ DUYỆT  

BAN GIÁM HIỆU 

 

 

 

Bùi Minh Thu 

XÁC NHẬN  

LÃNH ĐẠO KHOA 

 

 

 

Vũ Đình Tiến 

BỘ MÔN KHCB 

 

 

 

 

Đỗ Thị Hồng Loan 
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